
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN02018005487 Lê Văn Mạnh 23/11/1998 C4980027

2 VN02017004569 La Thị Duyên 04/04/1997 C3975202

3 VN02018003740 Nguyễn Thành An 11/10/1987 C5101396

4 VN02016006864 Trần Thị Hằng 28/04/1994 C2225581

5 VN02019003967 Đặng Văn Chung 16/09/1991 C8294339

6 VN32016000092 Nguyễn Sỹ Dũng 06/07/1987 Q00421063

7 VN02018003454 Nguyễn Văn Thuỷ 06/05/1998 C5581104

8 VN02018003099 Phùng Tấn Vĩnh 15/09/1991 C5200892

9 VN32022000429 Phạm Thái Hoàng 30/09/1996 P01666189

10 VN02017001031 Mai Văn Dũng 12/02/1988 P03369434

11 VN02018000727 Bùi Anh Sơn 01/03/1998 C4068333

12 VN02018003141 Nịnh Thành Chi 30/07/1983 N2179878

13 VN02017003238 Lê Văn Chính 06/02/1999 C2167147

14 VN02018003545 Đậu Thiện 15/05/1992 C4217694

15 VN02018002453 Lê Văn Tú 29/05/1989 C4865521

16 VN02018005596 Vũ Văn Nghĩa 17/12/1989 C8839534

17 VN32017000865 Ngô Văn Minh 02/10/1990 Q00146200

18 VN02017000414 Nguyễn Công Tú 03/09/1991 N2251337

19 VN02020004385 Lương Kim Trọng 03/03/1990 C8599672

20 VN02018005549 Đoàn Mạnh Bình 12/06/1994 Q00420679

21 VN32022000481 Lê Đình Đăng 01/01/1991 P01419148

22 VN02018003088 Hồ Đình Kỳ 22/03/1994 K0476520

23 VN02018001508 Nguyễn Thành Hưng 24/05/1992 C2639820

24 VN02023008967 Phạm Quang Huy 22/09/1998 P02362802

25 VN02018002588 Cao Văn Hùng 20/10/1980 N2429396

26 VN32020000625 Đào Văn Dương 17/10/1990 C0538054

27 VN02018001133 Nguyễn Thị Hảo 30/10/1992 C2418628

28 VN32016001293 Lê Đăng Vũ 30/08/1983 N2233268

29 VN02018002482 Bùi Thị Ngọc Ánh 22/04/1997 C4706942

30 VN32019000476 Vương Đắc Trung 17/07/1983 N2474444

31 VN02017003603 Trần Đức Triêm 25/07/1982 C4588395

32 VN32017000070 Nguyễn Văn Lam 22/12/1972 C8093332

33 VN02018003407 Phạm Văn Dũng 20/11/1994 C5561480

34 VN02018004154 Nguyễn Văn Thịnh 03/10/1994 Q00420194

35 VN02018003054 Nguyễn Văn Thảo 18/02/1995 C5503112

36 VN02013002491 Bùi Dương Mạnh Hùng 15/10/1984 N2299226

37 VN02018000885 Bằng Thái Bình 01/10/1994 N2453426

38 VN02016006116 Nguyễn Thị Dung 22/09/1988 C2221395

39 VN02022000521 Kiều Nam Việt 02/06/1988 C9983100

40 VN02019002561 Chiêu Thị Tươi 21/09/1993 C7063822

41 VN02022000017 Phạm Thị Ngọc Trâm 13/12/1999 C9297916

42 VN02014011199 Trần Văn Toàn 15/11/1987 C0080493

43 VN02018005581 Mầu Tiến Quân 11/11/1996 C5577809

44 VN32019000074 Vũ Đức Vinh 19/01/1987 N2476482

45 VN02018000137 Phương Thế Ngọc 03/03/1994 Q00336416
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46 VN02018005385 Nguyễn Tiến Hanh 23/07/1992 C2917233

47 VN32015001186 Lê Văn Hiệu 23/11/1990 N1716499

48 VN02018007737 Đào Minh Thanh 07/09/1994 C3553784

49 VN02018001001 Đoàn Thị Giang 07/06/1993 C2444486

50 VN32023000805 Lê Bình Minh 03/07/1995 C3696324

51 VN02019004194 Phạm Anh Tuấn 10/11/1994 C1282827

52 VN02018004523 Nguyễn Mạnh Tưởng 17/03/1979 N2103634

53 VN32017000331 Phan Văn Phương 12/08/1979 N2224324

54 VN02016004002 Nguyễn Văn Hiền 08/06/1991 N2234617

55 VN02018006833 Trần Việt Dũng 02/11/1998 C5571602

56 VN02018003523 Nguyễn Văn Trung 06/09/1991 C3316129

57 VN02018000390 Trần Xuân Thành 28/10/1989 C4106791

58 VN02018000861 Hồ Thị Hoài 16/01/1995 N2252396

59 VN02014007504 Bùi Quang Nam 18/11/1986 K0149514

60 VN02019004386 Lê Văn Khoa 12/09/1999 C6818259

61 VN02019004431 Phạm Văn Tóa 17/06/1993 C8298070

62 VN02018007738 Bùi Trọng Phúc 22/12/1990 N2224385


